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Sinh năm 1928 tại thôn Phú Xá, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
Nguyên phó bí thư thanh niên xã Tân Hiệp cũ (nay là các xã Tân hiệp và Phần Xương) huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang thời kháng chiến chống Pháp.
Phỏng vấn ngày 17 tháng 05 năm 2010 tại thôn Đồng Tâm, xã Tân hiệp, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Người thực hiện phỏng vấn: Đỗ Thị Yến
Ghi chú: Ông 220 do tuổi cao nên trí nhớ về thời gian còn bị hạn chế, tuy nhiên ông rất nhiệt tình, cởi mở khi trả lời phỏng vấn. 
Nội dung phỏng vấn

Họ tên đầy đủ của ông là gì hả ông?
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Ông năm nay là được bao nhiêu tuổi rồi ạ?

Năm nay chính thức ở trong hộ tịch, trong đăng kí đảng thì là 82, sinh năm 1928, còn tính như các cụ thêm tuổi thì là 83.
Quê gốc của ông là ở đây hay là ở đâu hả ông?

Quê gốc chính là người ở thôn Phú Xá, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Từ Hải Dương ông tản cư lên đây hả ông?

Ừ.

Ông lên đây năm bao nhiêu hả ông?

Năm 47 cơ.

Ông lên cùng gia đình ạ?

Lúc đấy là cả gia đình lên.

Tức là cùng ông bà cụ ạ?

Ông bà mất lâu rồi, chỉ đi với ông anh  nhưng bây giờ ông ấy lại về quê hết rồi.

Như vậy là mấy anh em ông chạy lên đây ạ?

Vâng.

Lúc đấy là Pháp tấn công vào Hải Dương thì ông xơ tán lên đây ạ?

Vâng, vâng.

Ông bà cụ là mất trước cách mạng tháng Tám hay là sau hả ông?

Bố mẹ tôi mất trước cách mạng tháng Tám.
Như thế là mấy anh em nuôi nhau ạ?

Anh em nuôi nhau thôi.

Trước cách mạng tháng Tám thì ông làm gì hả ông?

Bấy giờ còn nhở chả làm gì cả.
Có phải lao động sản xuất gì không ạ?

Phải lao động đi ở bỏ bố ấy chứ.

Tức là đi ở cho địa chủ đấy ạ?

Vâng, đi ở đấy.

Ông đi ở thì làm gì ở nhà địa chủ ạ?

Đi chăn trâu cắt cỏ.

Hàng tháng người ta trả tiền cho mình hay là chỉ nuôi cơm thôi hả ông?

Cứ ăn cơm thôi. Đi làm là ở với ông bác. Đi ở ăn cơm rồi ông ấy may quần áo cho chứ được cái chó gì.

Như vậy là cuối tháng cũng không được tiền ạ?

Ừ.

Nhà bác ông có phải là địa chủ không ạ?

Không. Bố mẹ tôi mất thì ở với ông bác, làm con ông bác, không phải địa chủ. Khi lên đây là cũng chạy hết cả lên trên này ấy mà.

Tức là ông chạy cùng gia đình ông bác lên đây ạ?

Vâng.

Ở xã ông có sự kiện Nhật đảo chính Pháp không hả ông?

Không, không nhớ được.

Tức là Nhật có đánh Pháp không hả ông?

Nhật đánh Pháp thì có Nhật đánh Pháp. Nó tấn công lên Cầu Ghẽ. Cầu Ghẽ ở Hải Dương ấy. Thế là lúc bấy giờ mới chạy tản cư sang Bình Giang, Thanh Miện, sau mới lên trên này. Nhà nước hô hào đồng bào ai lên Yên Thế. Lúc đó Yên Thế là rừng thiêng nước độc. Lúc đấy cả làng đi cơ mà.

Khi đó Nhật đánh Pháp có lâu không hả ông?

Lúc bấy giờ chỉ biết là đánh trong thời gian nhất định thôi.

Nó có bắn nhau không hả ông?

Bắn nhau. Tây tiếc bắn nhau chết như rạ ở Cầu Ghẽ ấy, Cầu Ghẽ ở Hải Dương ấy.

Sau đó Nhật có chiếm đóng ở đấy không hả ông?

Không.

Nó lại rút đi ạ?

Ừ.
Sau đó việt minh có lãnh đạo nhân dân giành chính quyền không hả ông?

Giành chính quyền thì chả nhớ đâu.

Lúc ở Hải Dương thì ông không theo Việt Minh ạ?

Lúc đó còn đi ở bỏ bố ra chứ làm được gì. Đi ở, đi ở chăn trâu cắt cỏ thôi, về lại thổi cơm chứ có như các cháu bây giờ đâu.

Lúc đấy là ông không được tuyên truyền cách mạng, không tham gia thanh niên ở địa phương ạ?

Không, không làm gì cả. Chỉ có tản cư lên trên này năm 48, 49 thì làm phân đoàn thanh niên. Xong rồi năm 50 đi thanh niên xung phong có nhà đâu.

Khi ở Hải Dương thì ông có biết đến việc giành chính quyền của Việt Minh không hả ông?

Không, lúc đấy còn nhỏ biết gì.

Ngày nhỏ ông có được đi học không hả ông?

Đi học thì nói với cháu là khổ lắm. Lúc đấy chống Pháp nhà chả có ở nhờ nhà ông anh vợ, lúc đấy cứ đi học, đi học đến trưa thì về đi bắt cua. Đi học về, đến khi ăn cơm xong thì lại đi, đằng sau vẫn cứ sách vở này này, bên cạnh có cái giỏ, đến khi trống vào học thì bỏ cái giỏ cua cho mẹ về đi học. Thế nên là trình độ văn hoá không đầy đủ.
Như thế tức là hồi nhỏ ông cũng được đi học ạ?

Ừ, có, cũng được đi học.

Nhưng là vừa học vừa đi làm ạ?

Vâng, vất vả lắm, cơm chả đủ ăn, áo chả đủ mặc.

Khi đó ông đi học đấy là trường công hay trường tư hả ông?

Trường công.

Trường công là do Pháp lập lên đấy ạ?

Vâng.

Có phải đóng học phí không hả ông?

Lúc bấy giờ phải đóng học phí chứ, phải tết thầy giáo nói chung chứ làm thế nào. Những ngày rằm, ngày lễ tết là phải tết thầy giáo chứ.

Thầy giáo là thầy người Việt ạ?

Người Việt, ông giáo ấy thì là người trong họ, nhiều khi ông chiếu cố. Lên đây cũng được đi học, nhưng vất vả lắm học không được.

Ông học đến lớp mấy thì nghỉ ạ?

Lúc bấy giờ thì chỉ là đến lớp 3 thôi.

Tức là đã biết đọc biết viết rồi ạ?

Biết đọc biết viết rồi. Lên đây học thêm mấy lớp, lớp 4, lớp 5. Lên đây học thêm đấy nhưng không ăn thua gì.
Lên đây là ông học bình dân ạ?

Ừ, bình dân.

Tức là ông biết chữ rồi nhưng vẫn đi học bình dân ạ?

Vẫn đi học. Nhưng nói thật với cháu là đi học khổ sở lắm, học nó đếch vào.
Khi ông lên đây đi học là có trường lớp hẳn hoi rồi ạ?

Có trường lớp chứ.

Là của xã ạ?

Ừ.

Tức là những năm 48, 49 ở xã mình là đã có trường lớp riêng rồi chứ không phải là những lớp bình dân tạm bợ ở các thôn xóm nữa ạ?

Ừ, có lớp rồi.

Khi lên đây là ông học chương trình tiếp theo khi ông nghỉ học đấy ạ?
Vâng.

Khi đó còn nhớ gì không hay là lại học lại từ đầu hả ông?

Chả nhớ được, quên hết rồi.

Khi đó người ta đến vận động ông đi học hay là ông tự đăng kí đi học ạ?

Nói chung là vận động toàn dân.

Tức là chính quyền vận động đi học ạ?

Ừ, nói chung là có chủ trương.

Có người đến tận nhà vận động ông đi học ạ?

Vâng.

Khi đó đã học buổi chính thức chưa hay là chỉ tranh thủ học trưa với học tối thôi ạ?
Lúc đó học cả ngày.
Khi đó trường đã có tất cả các lớp học rồi ạ?

Vâng.

Gọi là trường tiểu học của xã ạ?

Vâng.

Khi ông lên đây thì có người vận động ông tham gia thanh niên hay ông tự đăng kí tham gia hả ông?

Tham gia thanh niên thì lúc bấy giờ có cái ông, bây giờ ông ấy ở Hải Dương, à ông ấy ở Bắc Giang nhưng chả biết ông ấy cong không, ông ấy là ông Nhân, ông Nhân là bí thư xã đoàn, lúc bấy giờ gọi là bí thư thanh niên cứu quốc mà, chứ không gọi là thanh niên Hồ Chí Minh như bây giờ đâu, trước nó gọi là thanh niên cứu quốc, thế là vận động mình, mình tích cực là tham gia luôn. Thế là tham gia chứ có phải gì đâu.

Khi đó nhà ông còn khó khăn nhiều không ạ?

Ôi giời, lúc đó khó khăn lắm.
Khi ông tản cư lên đây thì được chính quỳên đón tiếp như thế nào ạ?

Chính quyền địa phương thì lúc bấy giờ lên đây là thôn Luộc họ đón tiếp cẩn thận. Lúc bấy giờ lên đây là ở nhờ nhà dân.
Tức là người ta đã bố trí chỗ ăn, chỗ ở cho người tản cư ạ?

Ừ, ở nhờ nhà dân, ở đây mấy hộ, ở kia mấy hộ. Dần dần thì mãi đến năm 48, 49 mới làm cái trại tăng gia ở đây này, toàn thôn của tôi lên đấy là thành lập cái trại tăng gia tinh mò cua bắt ốc thôi.

Tức là khi ông lên đây là không có ruộng để cày cấy ạ?

Không, không, làm gì có ruộng. Năm 53, 55 mới giảm tô, cải cách ruộng đất mới có ruộng, chứ có ruộng đâu.

Tức là khi tản cư lên đây chỉ sống bằng nghề mò cua bắt ốc thôi ạ?

Chỉ mò cua bắt ốc thôi, chẳng có gì cả. Ruộng cánh đồng đây là của địa chủ hết ấy chứ.

Không nhận ruộng của địa chủ để cày cấy ạ?

Cũng có cấy tô.

Khi đó tô có cao không hả ông?

Nói chung là mỗi sào thóc phải đổ cho nó 7 thùng. 7 thùng gạt thế này này (ý là gạt bằng mặt), mỗi thùng là 10 cân, chẳng hạn như thế.
Một sào hay một mẫu hả ông?

Một sào.

Khi đó một sào thì mình được khoảng bao nhiêu cân thóc hả ông?

Chả biết được. Bấy giờ là các anh các chị tôi làm chứ tôi có làm gì đâu. Bấy giờ độc đi mò cua bắt ốc, độc kiếm ăn như thế thôi, ruộng đất không có. Bấy giờ cánh đồng đây thì bao nhiêu nhà, mỗi nhà được ít chứ có được nhiều đâu.
Tức là mình nhận cấy tô cho địa chủ nhưng cũng không nhận được nhiều ạ?

Ừ, nhận cấy tô cho địa chủ nhưg mà nó không cho nhiều.

Trâu bò có phải thuê không hả ông?

Trâu bò phải thuê chứ.

Cũng thuê của địa chủ ạ?

Ừ. Chứ lúc bấy giờ ruộng đất đã có gì. Chả có gì cả, độc đi mò cua bắt ốc hàng ngày thôi, để kiếm ăn.

Khi ông vào thanh niên thì thời gian để hoạt động có nhiều không hả ông?

Tôi vào thanh niên 48, 49, 50. Đến năm 50 thì đoàn đã cử đi thanh niên xung  phong rồi.
Năm 48 tham gia thanh niên là ông làm phân đoàn trưởng thanh niên của xóm ạ?

Của thôn này này.

Gọi là thôn gì hả ông?

Lúc bấy giờ gọi là thôn Tăng Gia, hay gọi là trại Tăng Gia.

Bây giờ còn thôn ấy không hả ông?

Thôn này bây giờ nó cải tiến rồi. Bây giờ nó là Đồng Tâm, là đội 6. Trước nó là trại Tăng Gia.
Phân đoàn của ông có đông thanh niên không hả ông?

Lúc bấy có ít thôi, có mấy chục anh em thôi mà.
Thanh niên khi ấy có phải đóng quỹ không hả ông?

Phải đóng quỹ, đóng hội phí đầy đủ hết chứ. Phải có hội phí để mà sinh hoạt chứ không có đâu.
Thanh niên khi đó đã có ruộng để cày cấy để gây quỹ chưa hả ông?

Chưa, chưa có gì cả.

Như thế tức là chỉ gây quỹ bằng cách đóng góp thôi ạ?

Ừ, đóng vào, góp vào chứ làm gì có ruộng. Ruộng địa chủ lúc bấy giờ nó lấy hết rồi. Năm 53 mới bắt đầu có ruộng chứ. Năm 53, 55 cải cách  có ruộng đất thì mới chia người cày chứ không thì có đâu. Đây anh nhà tao cấy mãi ra tận Đình Luộc kia kìa. Đấy, ruộng đấy mảnh, đây mảnh. Sau  khi giảm tô cũng chia mảnh từng mảnh cắm cờ chứ có phải như bây giờ đâu. Ở cánh này 1 mảnh mấy thước, ở cánh kia một mảnh mấy thước.
Khi đó một phân đoàn trưởng thanh niên của thôn thì phải làm những gì hả ông?

Ờ thì hoạt động nói chung là có công tác gì thì bàn bạc.

Tức là họp thanh niên vào bàn bạc ạ?

Ừ.

Hàng tháng thì có phải lên trên xã để họp không hả ông?

Cũng phải họp. Những ngày của đoàn là phải lên họp, lĩnh về những chủ trương của đoàn.
Khi đó thì ở xã đã có ban chấp hành thanh niên xã chưa hả ông?

Có, có rồi chứ.

Có họp định kì hàng tháng không hả ông?

Tháng một lần.

Khi đó ông có nằm trong ban chấp hành thanh niên không hả ông?

Không, đến năm 53. Tôi đi thanh niên xung phong năm 50, 51, 52. Đầu năm 52 tôi về là tham gia vào chi đoàn xã.

Như vậy là những năm 48-50 là ông chỉ làm phân đoàn thôi ạ?

Ừ, làm phân đoàn.
Không phải là phân đoàn trưởng của mỗi xóm là nằm trong ban chấp hành thanh niên xã hả ông?
Không. Bấy giờ thanh niên có ít chứ có đâu.

Khi đó thanh niên thôn ông đã làm những phong trào gì lớn hả ông?

Lâu rồi, nó cũng quên hết rồi.

Chẳng hạn như phong trào về sản xuất hay phong trào về chiến đấu thì có những phong trào gì?

Phong trào về xản xuất là cơ bản. Rồi vận động thanh niên tòng quân. Nói chung là lúc bấy giờ nó là như thế chứ. Đáng lẽ tôi bây giờ cách mạng quá chứ, con tôi thằng nào cũng đi nước ngoài cả chứ. Thế nhưng mà bấy giờ tôi làm công tác, học trường Đảng ở Bắc Ninh thì điện bảo về cái thằng cả đi nước ngoài. Lúc đấy tôi làm chủ tịch, năm 70, 71, 75, 76 gì đấy, tôi vận động mâm cơm tôi bảo "Thôi, mình đang nước sôi lửa bỏng, con không đi nữa." Lúc bấy giờ cái tay Tố ở Cầu Gồ ấy, nó làm công tác tổ chức, nó bảo "Anh cứ mặc em, để cho cháu nó đi". Nhưng tôi về tôi vận động bà ấy với các con "Thôi để cho con nó đi bộ đội". Cái thằng cả nó đi sáng thì chiều có giấy gọi đi nước ngoài đấy. Lúc ấy tôi làm chủ tịch. Năm ấy thì nửa đêm gà gáy, nói chung là ngày 4, 5 ca báo tử. Thế mà tôi cho con tôi đi người ta vẫn bảo "Ôi giời, cái ông ấy cho con ông ấy đi nước ngoài chứ đi bộ đội chó gì". Được một thời gian nó về nó đội mũ 5 sao thì lại bảo "Thì ra ông ấy nói thật". Nhiều người không được đi nhưng họ mưu mô  này khác tôi có biết cái gì đâu. Con họ không được đi nước ngoài nhưng họ có đủ điều kiện, có tiền là họ đi nước ngoài. Còn tôi thì cho con tôi, cái thằng cả được đi nước ngoài ấy, đi bộ đội ấy chứ. Nhưng lúc bấy giờ tôi làm công tác tôi có biết gì về tham ô rồi lãng phí đâu, chỉ lo chăm sóc cho dân thôi ấy chứ.

Ngoài phong trào vận động tòng quân thì thanh niên khi ấy còn phong trào gì về sản xuất không hả ông?

Phong trào thì nhiều lắm.

Phong trào về tăng gia sản xuất là chủ yếu hả ông?

Ừ.

Khi đó là vận động thanh niên cùng gia đình sản xuất hả ông?

Ừ, sản xuất. Lúc ấy nó cũng chẳng có gì, chỉ sản xuất với lại tòng quân thôi.

Có phong trào vận động quyên góp cho kháng chiến không hả ông?

Có chứ, vận động thanh niên cùng gia đình là phải đóng góp.

Có phải đi đến từng nhà vận động không?

Tôi không phải đi, à, có phải đi. Vận động ngay bộ đội là phải đi rồi. Vận động con của cô chẳng hạn đi bộ đội là mình phải đi rồi. Lúc bấy giờ vận động đi bộ đội nó khó chứ có như bây giờ đâu. Đéo mẹ nó còn chốn lủi bỏ bố đi ấy chứ.
Tức là mình đến nhà người ta vận động con cái họ đi bộ đội ạ?

Đến nhà nhưng nó chạy đi, đóng cửa nó không cho vào. Lúc đấy nó khó chứ có phải như bây giờ đi bộ đội dễ.

Như vậy là mình phải tìm cách vận động người ta cho con đi bộ đội ạ?

Vâng, vận động. Cái thời gian cũng phải bố trí quân, nếu mà phải đi, gia đình đó phải đi thì còn phải cho thanh niên dân quân vào bố trí đi mới giòng đi được đấy. Đấy, như thế chứ có phải dễ đâu. Bây giờ nó dễ chứ trước khổ lắm. Trước đi bộ đội có thích đi đâu, xương máu đổ ầm ầm. Một ngày ở xã này hàng ba, bốn ca báo tử ấy cơ mà, đi đến cái chết ai muốn thanh niên đi đâu. Bây giờ xã hội thông quang sạch đẹp, đi lại có quyền lợi này khác nên mới dễ chứ.
Khi đó ông công tác ở thôn thì có cán bộ trên xã về công tác cùng không ạ?

Có nhưng mà ít. Mà tôi nói chuyện với cháu là lúc bấy giờ cái xã đây này với xã Phồn Xương là một xã thôi.

Gọi là xã gì hả ông?

Nó được gọi là xã Tân Hiệp, sau năm 53 mới chia xã thì bên kia là Phồn Xương bên này là Tân Hiệp. (Nói chuyện ngoài lề).
Khi đó hai xã là một hả ông?

Trước hai xã là một. Trước trong chống Pháp ấy, hai xã là một. Sau đến năm 53 mới chia xã.

Khi đó công tác trên xã là quản lí toàn bộ hai xã lớn như thế ạ?

Ừ, hai xã. Lúc ấy nó chỉ là một xã thôi. Sau lúc giảm tô, tức là năm 53 ấy, nó to quá thì lúc bấy giờ mới chia xã thì bên trên ấy là Phồn Xương, bên dưới này là Tân Hiệp. Còn Tâm Hiệp chính là trước đấy là một xã.

Từ những năm 48, 50 đã có tổ chức đoàn trong thanh niên chưa hả ông?

Có hết rồi chứ.

Thanh niên ở xóm mình thì có được bao nhiêu người vào đoàn hả ông?

Tôi chả nhớ được đâu.
Hàng tháng hay hàng kì thì có phải tổ chức kết nạp đoàn cho thanh niên không hả ông?

Có phải kết nạp. còn phải đi họp nhờ nhà dân ấy chứ. Toàn họp nhà dân chứ làm gì có trụ sở gì đâu.
Thôn kết nạp cho thanh niên hay xã kết nạp hả ông?

Xã chứ, phải có xã chứ, mình phải làm từ xã rồi xuống thôn mới thành đoàn viên chứ, tự nhiên thành đoàn viên thế nào được.

Tức là thôn không tự tổ chức kết nạp được mà phải có cán bộ trên xã về kết nạp ạ?

Phải có chỉ đạo của xã.

Tức là ông là người đưa danh sách thanh niên được kết nạp lên xã duyệt ạ?

Vâng, trên ấy đồng ý duyệt y rồi mình mới về kết nạp cơ sở được.

Tức là khi đó ông làm phân đoàn trưởng là phụ trách cả thanh niên cả đoàn viên hả ông?

Vâng.

Khi đó những người như thế nào thì được vào đoàn hả ông?

Phải tích cực công tác, phải chấp hành chính sách, sản xuất tích cực thì mới được đoàn viên chứ. Khổ lắm, nói thật với cháu lúc ấy làm phân đoàn đi họp xã này xã khác độc tối đến xách cái đèn dầu này này chứ có điện đung gì đâu.

Khi đó ông lên xã họp cũng toàn phải họp tối thôi ạ?

Vâng.
Tháng nào cũng lên xã họp ạ?

Vâng, tháng nào cũng phải đi.

Nhưng toàn họp tối ạ?

Toàn họp tối thôi. Vì ban ngày còn sản xuất chứ. Máy bay nó oanh tạc ầm ầm lại còn phải sản xuất này khác chứ có được làm ấy đâu.
Khi đó máy bay Pháp cũng lên ném bom ở trên này hả ông?

Nó lên thả bom ở chỗ đồi Bắc Hải này này, đồi chỗ nhà bà Ngãi này này. Khi đó uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương nó chuyển lên trên ấy, đóng ở khu chỗ nhà bà Ngãi, chỗ đồi Bắc Hải ấy. Nó bỏ bom ở đấy thây.
Khi ông tản cư lên đây thì Pháp đã tấn công lên đây chưa hả ông?

Năm 47 Pháp lên đây, đi qua Cầu Gồ.
Nhưng khi ông chạy lên đây thì Pháp đã lên chưa ạ?

Pháp năm 47 nó tấn công lên đây, tôi thì ở dưới nhà tôi lên sau. Nó đốt ở đằng Luộc này này. Đi qua đường này lên Cầu Gồ.
Như vậy là năm 47 Pháp quay trở lại đây ạ?

Vâng, quay trở lên đây rồi. Nó đốt làng Luộc, lên Cầu Gồ.

Nó chỉ hành quân qua thôi chứ không đóng ở đây ạ?
Ừ, nó chỉ hành quân qua thôi.

Khi đó ông có tham gia vào du kích xã này không hả ông?

Không.

Khi ông lên đây thì ông đã thấy có du kích chưa hả ông?

Có du kích hết chứ lại. Có dân quân du kích chứ.

Không phải là cứ vào thanh niên là vào du kích ạ?

Phải tuyển chọn hết. Cũng phải chọn người chứ có phải là ai cũng vào được đâu.
Như vậy là không phải là cứ vào thanh niên là vào du kích hả ông?

Vâng.

Năm 50 là ông đi thanh niên xung phong ạ?

Ừ.

Đấy là ông đi theo phong trào của thanh niên hả ông?

Đoàn cử đi. Đi thanh niên xung phong mà. Một số thằng nó đi nhưng bây giờ các cậu ấy chết cả rồi, tôi về làm thủ tục cho các cậu ấy được thanh niên xung phong thằng được triệu rưỡi đấy nhưng chết cả rồi. Tôi thì nó bảo là ông làm công tác ông có lương rồi nên đéch được.
Tức là lúc đây đi thanh niên là đi cùng đoàn của xã đấy ạ?

Của xã đấy. Lúc đấy là của 2 xã đấy, Phồn Xương với Tân Hiệp, cả xã to đấy chứ không phải là bây giờ xã Tân Hiệp này. Lúc bấy trong kháng chiến cả Phồn Xương, Tân Hiệp nó là một xã thôi.
Khi đó đi thanh niên xung phong có đông không hả ông?

Đông, xã trước đông lắm.

Khi đi là vào cùng một nơi hay là lên đấy lại phân công tản đi các nơi hả ông?

Nói chung là xã nó cử đi nhưng lên đấy nó biên chế chứ. Có thể cùng một xã nhưng cô ở cái tiểu đoàn này, tôi ở cái tiểu đoàn khác chứ không phải ở tập trung được một xã.

Khi đó ông đi thanh niên xung phong là đi làm ở đâu hả ông?

Đi là đi thế này này, đi lên Cao - Bắc - Lạng để giải phóng Cao - Bắc - Lạng, xong rồi lên đến Bắc Cạn thì Cao- Bắc - Lạng đã giải phóng thì lúc bấy giờ thanh niên xung phong mới chuyển xe bò ra đi làm đường, làm đường đập đá. Xong rồi năm 51, 52 mới chuyển về cái chíên dịch Uông Bí - Quảng Hồng. Nói thật với cháu là đi có cái bát, mỗi thằng cái túi rết, quần áo thì có mỗi thằng 2 cái quần, 2 cái áo rách rưới bỏ mẹ cứ đút cái túi rết đi, bát có khi một tuần không rửa ấy, ăn xong thì lau, cứ nằm trên đồi ấy.
Lương thực cũng mỗi người tự túc mang theo ạ?

Không, lương thực của nhà nước chứ. (Phần này không ghi lại vì ông 220 kể chuyện riêng, không liên quan đến phần câu hỏi).
Khi ông ở Hải Dương thì đã có tổng tuyển cử chưa hả ông?

Tổng tuyển cử năm 46 là tổng tuyển cử rồi chứ.

Khi đó ông ở Hải Dương ạ?

Ừ.

Khi đó ông có được tham gia bầu cử không hả ông?

Lúc đấy chưa được. Mà bấy giờ chửa đến tuổi thật ấy chứ.
Tổng tuyển cử ở đấy có rầm rộ không hả ông?

Nó cũng rầm rộ. Lúc bấy giơ tuy trong kháng chiến nhưng cờ, ảnh, biểu ngữ cũng trang hoàng .

Ông thấy người ta đi vận động bầu cử như thế nào hả ông?

Đi vận động là bầu quốc hội ấy.

Người ta họp dân lại hay là người ta đi trên đường gọi loa hả ông?

Ừ, người ta họp dân lại ấy, rồi thì là phổ biến tinh thần bầu cử,  bầu quốc hội.

Có thấy đi trên đường gọi loa không hả ông?

Loa, đài. À, lúc đấy có loa chứ không có đài. Loa gội bầu quốc hội địa điểm chỗ nào, mấy địa điểm thì là nhân dân người ta đi bầu quốc hội. Ở đâu chả thế. Tranh thủ đi. Lúc ấy cũng vào chỗ bí mật chứ có phải đi chỗ công chúng được đâu.
Năm 46 mà đã phải bí mật đi bầu cử hả ông?

Ừ, phải thế chứ, máy bay nó vẫn cứ ầm ầm ầm ầm .

Tức là khi đó Hải Dương đã có Pháp rồi ạ?

Vâng, chống Pháp. Tôi còn biết lúc bấy giờ Tàu nó sang nó đi qua chỗ đường 5 ở chỗ Ghẽ ấy, nó còn nhảy cổ ầm ầm cả thây.

Tàu cũng đi qua chỗ ông ở ạ?

Tàu đi qua Ghẽ xuống Hải Dương.

Nó có ở đấy cướp phá gì không hả ông?

Không, không cướp phá gì. Đi nó gọi là Tàu Phù. Tôi cũng biết đấy.

Ông có ra xem hay ghe kể lại ạ?

À, tôi cũng đứng xem. Thế cuối cùng là "Tây sang ta, ta cũng được nhờ - Nhật sang nó bắt bờ trồng đay - Bây giờ phá hoại ngô đày - Lấy gì ăn uống để mà trồng đay ".
Khi đó ở ông Nhật nó cũng bắt nhổ lúa trồng đay ạ?

Nói như vậy thôi nhưng ở đấy nó không có. Những câu ca ở các nơi thì có nhưng Nhật nó có đia qua đấy nhưng không việc gì cả. Nhật thì là nó đóng ở Hải Dương.

Tức là chỗ ông ở Nhật nó không bắt nhổ lúa trồng đay ạ?

Ừ.

Khi Tàu đi qua thì nó cũng không cướp phá gì mà chỉ đi qua thôi ạ?

Không cướp phá gì. Nó rải hết đường nó đi hết. Năm 45, 46 tôi cũng biết rồi. Năm 46 mẹ tôi chết, gia đình cũng túng bấn. Tôi có ông cậu làm mỏ hàn, ông làm đò dọc, sáng ra mẹ chết thì cũng không có tiền nong gì, anh em thì túng. Lúc bấy còn nhỏ, giờ nói chuyện các cháu cũng chả nhớ, bấy giờ có cái xe tay, cái xe tay mà người ta cứ cầm người ta chạy có người ngồi đằng sau, thế là cứ bám xe tay xuống Hải Dương. Đi xuống Hải Dương, đi qua chỗ Nhật đầu nó chọ hoáy nó cứ vật nhau ầmình cứ sợ bỏ mẹ nhưng mà cứ đi xuống bảo ông cậu. Trông thấy ông cậu thì bảo là "Mẹ cháu chết rồi, chả có gì cả, cậu có gì cho chúng cháu để chúng cháu làm ma cho mẹ cháu". Đi từ nhà xuống đấy 12 đến 15 cây số nhưng tinh chạy bộ thôi. Về lại bám xe tay lại chạy bộ về. Có tiền cậu cho mới về làm ma cho mẹ đấy chứ. Đấy nó khổ thế đấy.
Khi đó nhà ông có đông anh em không ạ?

Nhà tôi thì nói chung là đông nhưng mà nghèo túng lắm. Bố tôi thì 2 bà, một bà thứ nhất thì có 2 bà chị với một ông anh là con trai, bà thứ hai thì  6 người con, tôi thì là út nhất. Bấy giờ thì các ông các bà về quê cả, tôi còn bà chị ở Hải Dương nữa, năm nay bà ấy 86 rồi. Tôi năm nay 82 rồi, còn các ông các bà quá tuổi đi về hết rồi.

Khi đó ông chưa đủ tuổi bầu cử nhưng đã biết về bầu cử rồi ạ?
Ừ.

Người ta không biết chữ thì bầu cử như thế nào hả ông?

Thì phải có người viết hộ chứ còn gì.

Khi đó phiếu bầu là mình phải tự ghi tên vào hay là đã in sẵn hả ông?

Bấy giờ có lẽ là mình thích ai thì mình ghi tên, chứ không có là gạc như bây giờ đâu.

Khi ở Hải Dương thì ông có thấy phong trào bình dân học vụ không hả ông?

Dưới Hải Dương thì lúc bấy giờ chưa có phong trào. Tôi lên đây mới có phong trào bình dân học vụ.
Tức là dưới Hải Dương chưa có phong trào bình dân học vụ ạ?

Ừ. Lúc bấy giừo nói chuyện với cháu là học ai ở đấy, chạy loạn nhà cửa đi hết rồi còn đâu nữa. Nhà, làng nước nó đốt hết rồi còn đâu nữa. Tôi nhà cửa dưới ấy nó đốt hết phải đi tản cư. (Tạm dừng ông 220 có việc riêng).
Khi còn ở Hải Dương thì ông có thấy dân địa phương được nghe đài tiếng nói Việt Nam không hả ông?

Lúc đấy có đài điện chó gì, chả có gì cả.

Nghĩa là chưa có đài ạ?

Chưa.

Có phát đài qua loa phát thanh của địa phương không hả ông?

Ở làng tôi nói chung là đi chạy hết rồi, đi chạy tản mạn hết, đi qua cái sông sang bên Bình Giang rồi, có ai ở nhà không.

Lên đây thì có đài không hả ông?

Lên đây chưa có đài điện gì.

Từ những năm 48, 49 vẫn chưa có đài ạ?

Chưa có gì.

Có được nhận báo hàng ngày không hả ông?

Có gì đâu, chả có gì cả.

Đầu năm 52 là ông đi thanh niên xung phong về ạ?

Cuối 52, đầu năm 53 mới về hoạt động địa phương.

Khi về là ông lại tham gia hoạt động thanh niên ạ?

Lại tham gia thanh niên, xong cử lên Cao - Bắc - Lạng làm đường đập đá chứ có ở nhà đâu.

Đó là khi ông tham gia thanh niên xung phong ạ?
Ừ.

Xong khi hoàn thành nhiệm vụ thanh niên xung phong rồi ông về địa phương thì có tham gia hoạt động thanh niên nữa không ạ?

Lại hoạt động ở địa phương, lại hoạt động luôn.

Khi đó thì họ có đến vận động ông tham gia lại không hay là ông tự động tham gia ạ?

Mình vẫn có đoàn viên, khi đó mình là đoàn thanh niên cứu quốc thì có trách nhiệm phải sinh hoạt chứ. Chứ vận động thì ai còn đoàn viên chó gì nữa.

Khi đó ông ứng cử vào ban chấp hành hay là được phân công ạ?

À, mình phải ứng cử vào ban chấp hành. Lúc bấy giờ Đảng uỷ, Uỷ ban nó cũng làm công tác vận động "Bây giờ anh có thời gian phải cố gắng nhận vào thành niên".

Tức là có sự chỉ đạo công tác ạ?

Ừ, của đoàn nó cử.

Khi đó ông vẫn là đoàn viên chứ chưa phải đảng viên ạ?

Chưa phải Đảng viên, là đoàn viên. Năm 55 mới là đảng viên, mà theo dõi tôi tích cực công tác lắm mới được ấy chứ không có được chó đâu.
Khi đó ông được bầu luôn là phó bí thư ạ?

Ừ, phó bí thư chi đoàn xã đấy.

Khi đó ông có nằm trong ban thường vụ của đoàn không ạ?

Ừ, thường vụ đoàn, phó bí thư là trong thường vụ rồi.

Thường vụ là có 3 người hả ông?

3 người.

Là bí thư, phó bí thư và uỷ viên thư kí ạ?

Ừ.

Ban chấp hành thanh niên có bao nhiêu người hả ông?

Ban chấp hành thanh niên thì từ 7 đến 9 người.
Công việc của một phó bí thư thì có khác nhiều so với khi ông làm ở thôn không ạ?

Khác nhiều chứ, nặng nề hơn. Phải đi suốt ấy chứ.

Tức là thời gian giành cho công việc nhiều ạ?

Ừ, phải đi suốt chứ. Ở thôn thì mời đi họp thì đi họp, mình chỉ làm công tác đoàn với hàng tháng thì họp, cần thì về xã. Thế thôi chứ còn ở xã thì lại phải thường xuyên sinh hoạt. Vất vả lắm. Mà đi như thế nhưng có lương đâu cháu. Đi lúc ấy chả có lương lậu gì đâu cháu "ăn cơm nhà từ và hàng xã". Ngay tôi làm công tác chính quyền mấy năm trước thì cũng có được cái chó gì. Làm bí thư thì một tháng được có mấy đồng. Có cái bà ấy nhà tôi bà ấy mới bảo "Ông cứ đi hoạt động đi". Tôi nói chuyện với các con tôi vẫn bảo "Bố giờ được hưởng hưu là do mẹ mày. Đấy, công việc nhà thì bận, nhà thì túng bấn như thế, con thì đông. Thế mà cứ đi về nhà thì bà ấy bảo "thôi, ông cứ đi, việc nhà ông cứ kệ tôi, tôi làm được đến đâu thì làm, còn con làm, ông không phải lo lắng gì cả". Thế thì nghỉ hưu mới được hưu chứ, không có bà ấy có được khối.
Như vậy là bà tạo điều kiện nhiều cho ông công tác ạ?

Bà ấy tạo điều kiện nhiều. Tôi đi công tác đêm bà ấy còn cho con đi tìm. Bà ấy cho mấy thằng đi đón xem bố mày ở đâu. Lúc đấy có điện đài như bây giờ đâu cháu. Conphải đi tận nơi tìm xem bố ở thôn nào ấy.
Năm 53 thì ông đã lập gia đình chưa hả ông?

Năm 53 thì có vợ rồi. Có vợ rồi mới đi thanh niên xung phong. Năm 54 mới đẻ cái thằng cả. Cái thằng cả nó ở trên này này, nó làm chủ tịch hội cựu chiến binh đấy, thằng định đi nước ngoài nhưng lúc ấy tôi đang làm nên tôi về tôi không cho đi đấy chứ.

Một tuần thì ban thường vụ phải làm trên xã mấy ngày hả ông?

Lúc bấy giờ cũng chỉ đi làm trưa, làm chiều thôi.

Phải để thời gian để sản xuất ạ?

Ừ, để còn sản xuất. Trồng đậu, trồng ngô. Trồng ngô lúc bấy giờ thanh niên còn tổ chức đi, trồng có đạt đâu, gọi là đi gì cho hoa nó ấy đấy, vất vả lắm.

Tức là đi thụ phấn cho hoa ạ?

Ừ đấy, đi thụ phấn cho hoa, rồi thì làm bừa Nghệ An để kéo lúa. Ôi giời ơi, vất vả lắm đấy.

Đó là những phong trào sản xuất của thanh niên đấy hả ông?

Vâng, vâng.
Tức ruộng ấy là của thanh niên rồi ạ?

Ruộng là của dân ấy nhưng mà thanh niên tổ chức.

Tức là tổ chức đi làm giúp dân ạ?

Vâng. Đi làm giúp dân rồi thì là của gia đình mình.

Dân có trả công cho thanh niên cái gì không ạ?

Thì thanh niên tổ chức, ví dụ nhà cô thì cô đóng một cái bừa Nghệ An. Cái bừa Nghệ An ấy, cái bừa làm bằng tre kéo thế này (ý là kéo lê đi) cho cỏ nó ấy đi. Thế thì của nhà cô cô có, nhà tôi tôi có thì cứ kéo, nhà nọ kéo nhà kia, là như thế.

Tức là đi làm trao đổi cho nhau đấy ạ?

Ừ.

Đó là phong trào của thanh niên cả xã tổ chức ạ?

Vâng, xã tổ chức.

Khi làm trên xã thì ông phải đi nhiều thì tức là đi làm những cái gì hả ông?

À thì đi làm công tác tổ chức.

Tức là về các thôn các xóm để đôn đốc công việc đấy ạ?

Ừ, về các thôn các xóm đôn đốc công việc, rồi thì xem xét tình hình thế nào.
Mỗi tháng về một thôn hay là trong một tháng phải về nhiều lần các thôn ạ?

Đi xuống nhiều thường xuyên. Đi thường xuyên chứ có như bây giờ đâu. Tinh đi bộ thôi cháu ạ. Làm gì có xe. Đến năm năm mấy mới cung cấp được cái xe.

Tức là chỉ người trong ban thường vụ phải đi thôi hay là cả ban chấp hành phải đi hả ông?
Đi theo phân công chứ. Thường thì mấy anh phụ trách thôn nào, thôn nào đấy. Còn nếu sau trong công tác đột xuất gì thì lại tụ tập nhau về mà họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm việc gì làm được, việc gì chưa làm được.

Khi đó ban chấp hành của xã thì đã có trụ sở chưa hả ông?

Vẫn nhờ nhà dân ấy.

Khi họp thì vẫn nhờ nhà dân ạ?

Họp ở nhà dân hết. Sang năm 52, 53 thì chửa có trụ sở. Đến năm 55, 56 cũng đã có trụ sở đâu.

Khi đó công việc của một phó bí thư là phải làm những gì hả ông?

Làm các công tác tổ chức, kết nạp đoàn rồi thì là công tác tổ chức, nói chung là xem xét đầy đủ các chỉ thị cấp trên.

Có giồng như bây giờ không ạ?

Khác chứ. Trước giống như bây giờ thế nào được. Giờ nó nhẹ nhàng nhưng trước vất vả lắm.

Có thường phải đi họp ở trên huyện không hả ông?

Lúc bấy giờ cũng có thời gian làm phó bí thư làm công tác tổ chức thì phải họp huyện chứ. Họp huyện nhận chỉ thị của huyện về lại báo cáo với thường vụ mới lại họp ban chấp hành rồi mới lại họp toàn đoàn viên chứ. Chỉ thị có việc gì, tháng này làm việc gì, làm công tác gì đấy, công tác tuyển quân, công tác sản xuất rồi thì nói chung là các công tác đủ cả.
Tức là nhận nhiệm vụ từ thanh niên cấp trên ạ?

Ừ, cấp trên.

Có nhận chỉ thị từ uỷ ban không hả ông?

Ừ, phải có từ xã, uỷ ban nói chung là nhận đầy đủ hết chứ.

Tức là nhận chỉ thị từ cả đoàn cấp trên và từ cả xã ạ?

Ừ, kết hợp cả.

Tức là ở trên xã mà có phong trào gì là thanh niên cũng phải tham gia hết ạ?

Ừ, thanh niên là phải tiên phong mà.

Khi đó thanh niên có phong trào gì nổi bật mà bây giờ ông còn nhớ ạ?

Lúc bấy giừo chỉ có sản xuất với tòng quân thôi.

Tức là xuyên suốt hai nhiệm vụ ấy ạ?

Sản xuất và tòng quân là cơ bản, rồi thì thiếu niên Trần Quốc Toản cho thiếu nhi, thế thôi. Có làm nhưng bây giờ nó cũng quên hết ấy chứ.

Khi đó thiếu nhi đã có những đợt trại hè chưa hả ô?

Lúc bấy có ca hát chứ còn trại hè thì chức có, mà hay có rồi nhưng quên mất ấy. Cái đấy cháu thông cảm. Tổ chức thì đầy đủ hết chứ có thiếu gì đâu. Nói chuyện với cháu là hết cái nhiệm vụ của mình, ông ấy xét công tcs tích cực ông ấy mới cho đi học cảm tình chứ, mới được kết nạp đảng chứ, không có khối ấy.

Khi đó ban chấp hành là họp định kì Một tháng một lần hả ông?

Mỗi tháng một lần.

Ban thường vụ thì họp như thế nào hả ông?

Có khi là nửa tháng.

Là họp nhiều hơn ạ?

Nhiều hơn.

Thanh niên mình có quy định một tuần phải lên trụ sở mấy lần không hả ông, tức là quy định ngày làm việc ấy ạ?

Định kì bao nhiêu thì không nhớ nhưng phải có định kì thì mới kết hợp được công tác chứ không họp thì biết thế nào được.

Tức là làm việc trên xã thì chỉ có ban thường vụ phải làmn thường xuyên thôi ạ?

Khi họp ban chấp hành thanh niên thì mời các phân đoàn trưởng lên báo cáo công tác của huyện, của xã rồi thì giao các phần công tác cho các cơ sở đoàn tiếp tục công tác ở thôn mình.
Khi có nhiệm vụ mới thì cán bộ trên xã cũng phải về các thôn để đôn đốc công việc ạ?

Phải về các thôn để lãnh đạo.

Có khi nào phải ăn ngủ ở thôn để công tác không hả ông?

Không, không.

Tức là đi về trong ngày thôi ạ?

Đi về trưa chiều thôi chứ không ăn uống gì. Mà lúc bấy giờ ăn uống thì có gì, chả có gì đâu.

Khi đó đã có phương pháp gây quỹ khác ngoài việc đóng hội phí chưa hả ông?

Đóng hội phí thì có nhưng mà quỹ ruộng nương thì không có gì cả.

Quỹ thanh niên thì được sử dụng vào những việc gì hả ông?

Chi phí cho những ngày họp hành.
Hàng năm có tổ chức các đại hội để bầu bán không hả ông?

Có tổ chức thế chứ. Hàng năm phải có tổ chức bầu bán chứ từ phân đoàn rồi thì bí thư chi đoàn, rồi thì là xã đoàn, hàng năm phải tổng kết chứ.

Như vậy là ban chấp hành có nhiệm kì một năm hả ông?

Lúc bấy giờ chấp hành chỉ một năm thôi.

Đại hội bầu bán cũng đồng thời là tổng kết những phong trào thi đua trong năm hả ông?

Ừ.

Có tuyên dương những cá nhân tích cực không hả ông?

Có tuyên dương anh nào tích cực, anh nào ấy thì phê bình kỉ luật rõ ràng chứ. Có hểt.

Những người được tuyên dương thì có được tặng thưởng gì không hả ông?

Tặng thưởng gì có được cái giấy khen thôi chứ được tặng thưởng gì.

Giấy khen cấp xã ạ?

Ừ, bây giờ có tiền chứ bấy giờ chả có gì.
Khi ấy có bộ đội chính quy đóng ở địa phương không hả ông?

Không, không có bộ đội đóng ở đây. Có ở trong xã trong kia thì có đội thương binh, thương binh đóng ở gần xã thôi chứ trong xã không có.
Bộ đội có hành quân qua đây không hả ông?

Hành quân thì bộ đội hành quân thường xuyên rồi.

Khi đó thì thanh niên có tổ chức đi quyên góp ủng hộ bộ đội hay đi chăm sóc bộ đội không hả ông?

Không. Cái đó thì không, mà có thì mình cũng đếch nhớ được.
Ở địa phương mình có phong trào đi buôn tề không hả ông?
Buôn tề thì có nhưng những bà ấy cũng chả còn nữa. Nhưng cũng chỉ một số bà thôi.

Phụ nữ đi buôn tề là chính hả ông?

Phụ nữ thôi. Đây có cái tay cũng đi buôn tề, bây giờ vợ còn nhưng chồng bị thương chết rồi. Đi buôn tề, đi buôn gì mãi Mỏ Thổ, mãi gì ấy này bị bắn bị thương đấy. Một số đi buôn tề đấy.

Tức là đi buôn nhưng bị nó bắn bị thương ạ?

Ừ, bị thương đấy.

Khi đó việc buôn tề thì có bị chính quyền cấm không hả ông?

Ai chả cấm nhưng người ta cứ đi biết thế nào được.

Tức là người ta đi chui ạ?

Ừ.

Còn chính quyền thì là cấm đi buôn ạ?

Cấm đi buôn nhưng mà cháu bảo là nhà nước thì ai làm thế nào biết thế nào được đầy đủ. Có đi buôn tề.

Ông có biết buôn những mặt hàng gì không ạ?

Đây thì tôi chỉ biết là quần áo này, giầy dép này. Chỉ có thế thôi chứ chả có gì đâu.

Có mang gì từ trên này xuống đấy bán không hả ông>?

Cũng có chứ, như là gà qué hay là những thứ nhậm nhằng gì thì cũng có chứ, nhưng những cái của cấm thì không có.

Khi đi buôn về mà bị xã bắt được thì có bị tịch thu hàng không hả ông?

Tịch thu chứ, tịch thu hết chứ. Nếu mà không bí mật mà bị bắt thì xã tịch thu hết chứ, chứ có cho còn cái gì.

Khi đó tiền sử dụng ở vùng tự do mình với vùng tề thì có giống nhau không hả ông?

Lúc bấy giờ gọi là tiền Sông Lô ấy. Tiền của mình với của ấy thì nó vẫn giống nhau thì mới đi tiêu được.
Tức là tiền ở vùng địch thì vẫn là tiền Sông Lô ạ?

Ừ.

Pháp cũng tiêu tiền Sông Lô của mình ạ?

Ừ.

Ở mình năm 53 là bắt đầu giảm tô hả ông?

Năm 53, năm 55 cải cách.

Đội giảm tô là đội ở địa phương mình hay là từ nơi khác về hả ông?

Người nơi khác chứ.

Khi giảm tô thì đã tách xã chưa ạ?

Tách xã rồi.

Đội giảm tô là từ nơi khác về đấy ạ?

Từ nơi khác về nó làm ác lắm.

Đội có đông không hả ông?

Tôi thì chỉ nhớ mang máng là độ hơn chục anh đấy, nó đóng xuống các thôn mà.

Tức là họ chia ra đóng ở các thôn đấy ạ?

Ừ, phải đi với các đội  nó mới giảm tô xem xét giảm nghèo giảm khổ mà lại.

Khi đó thanh niên có tham gia gì vào đợt giảm tô không hả ông?

Phải tham gia chứ. Vận động nhân dân tích cực đi họp giảm tô rồi bấy giờ mới chia ruộng đất chứ.

Tức là khi đội giảm tô triệu tập họp thì thanh niên sẽ đi vận động dân đi họp ạ?

Ừ, phải vận động dân chứ làm gì có loa đài như bây giờ, vận động từng người, đến từng nhà một ấy chứ.
Tức là khi ấy sẽ tuyên truyền giảm tô bằng cách họp dân lại ạ?

Vâng.

Khi đó các buổi họp ấy thì có địa chủ đến tham gia không hả ông?

Không được.

Tức là chỉ có dân nghèo thôi ạ?

Dân nghèo thôi. Đều vận động những địa chủ bỏ ruộng ra, nếu nó không ấy thì mới lại bắt buộc.

Khi đó giảm tô thì là làm những gì hả ông?

Ôn nghèo kể khổ. Khổ như thế nào, địa chủ bóc lột như thế nào, khổ sở như thế nào, khai thằng địa chủ mình ở là ai, tên là gì, có bao nhiêu ruộng đất, thế rồi thì là chiếm đoạt, đánh đập nhân dân như thế nào. Đấy, đấy là giảm tô đấy. Đây này, trước là ruộng đất của địa chủ hết.
Khi giảm tô thì đã có đấu tố địa chủ chưa hả ông?

Giảm tô thì chỉ là tịch thu nhà cửa nói chung, lấy ruộng đất chia cho dân thôi, còn năm 55 mới đấu tố, 55 cải cách mới có đấu tố.

Tức là khi giảm tô thì đã có tịch thu ruộng đất rồi ạ?

Tịch thu ruộng đất chứ.

Không phải là giảm tô chỉ là yêu cầu địa chủ giảm tô cho dân hả ông?

Lúc bấy giờ cũng giảm tô và cũng tịch thu một phần ruộng đất rồi thì mới có để chia cho dân.
Tức là tịch thu ruộng đất của những địa chủ cường hào ác bá để chia cho dân đấy ạ?

Ừ, bấy giờ chia cho dân, đấy là sơ bộ, còn cải cách thì mới là chính thức bắt buộc địa chủ phải bỏ ruộng ra. Lúc bấy mới xem ai được cái gì mới cắm cờ.

Ở mình là cải cách năm 55 ạ?
Ừ.

Tức là cải cách sau chiến thắng Điện Biên Phủ ạ?

Vâng vâng.

Đội về cải cách thì có phải là đội về giảm tô trước đấy hay là đội khác hả ông?

Cải cách đội khác, giảm tô đội khác. Mà lúc bấy giờ các anh ấy lên trên ấy có thể là các ông ấy tổ chức các anh giảm tô lấy sang cải cách ruộng đất mình cũng chả biết được. Mình chỉ biết là đội giảm tô có một đội, cải cách có một đội. Nhưng về trung ương có thể là các ông ấy bố trí có thể là cô ở giảm tô sau cô có trình độ điều kiện thì chuyển cô sang bên cải cách.
Tức là ý cháu hỏi là đội giảm tô trước đấy với đội cải cách có phải là một đội hay là hai đội khác nhau ạ?

Khác nhau. Cải cách làm ác lắm. Đấu tố địa chủ, loa đài đi phát thanh cổ động đi ầm ầm ầm ầm ấy.

Thanh niên thì tham gia gì vào trong cái đoàn ấy ạ?

Làm phong trào, nói chung là vận động, loa đài, quát thằng địa chủ nói chung là đi cổ động ghê lắm.

Khi cải cách thì hàng ngày có đi ở trên đường diễu hành không ạ?

Có, có đi, dẫn địa chủ đi.
Khi cải cách thì tất cả địa chủ đều phải giao lại ruộng đất trả về cho dân ạ?

Ừ, trả về cho dân, cho chính quyền, chính quyền mới giao hết cho dân.

Địa chủ kháng chiến thì có bị tịch thu không ạ?

Địa chủ kháng chiến thì không bị tịch thu.

Họ vẫn giữ nguyên ruộng của họ ạ?

Không, họ cũng bớt một phần, giải quyết một phần.

Tức là vẫn phải nộp ruộng cho chính quyền và sau đó được giao lại một phần ruộng đất như của nông dân ạ?

Ừ, ở đây thì cường hào chả có ai. Có mấy ông nhưng mà sau lại được sửa sai. Có hai địa chủ nhưng mà sau này thì lại xét nó lại chỉ là phú nông. Sau cải cách xong thì lại sửa sai ngay chứ.

Ở mình thì có địa chủ nào bị xử tử không hả ông?

Không, không có anh nào bị xử tử.

Chỉ bị đi tù thôi ạ?

Đi tù thôi. Đi tù thì có mỗi Lê Văn Hương thôi, ở Luộc kia kia. Thế thôi.

Còn lại là chỉ tịch thu ruộng đất và không bị làm sao ạ?
Không, lúc bấy giờ xong thì sửa sai luôn. Lúc bấy giờ khối địa chủ ấy nhưng sau sửa sai lại hoàn chỉnh cả. Trước có Thân Văn Chung, rồi thì mấy anh Hoàng Trọng Nghệ nhưng mà sau ấy thì sửa sai thì không phải là địa chủ mà chỉ là phú nông thôi.
Khi đó các phiên toà đấu tố mở có to không hả ông?

To chứ.

Ở mình là mở ở chỗ nào hả ông?

Mở ở chỗ đồi chỗ đội 1 ấy.

Mở ở trên đồi ạ?

Mở ở góc đồi ấy hay là ở trên xã này này ở chỗ trung tâm uỷ ban ấy.

Dân cả xã đến xem ạ?

Dân cả xã đến đông chứ.

Ở mình thì đấu tố trong mấy ngày hả ông?

Có địa chủ Lê Văn Thư.

Chỉ có một mình ông ấy bị đấu tố thôi ạ?

À đấu tố thì có Hoàng Tọng Nghệ, Thân Văn Chung nhưng sau đó trả lại tự do cho Thân Văn Chung.

Ở đây đấu tố trong mấy ngày thì hết địa chủ ạ?

Thời gian cũng lâu đấy nhưng mà không nhớ được.

Chỉ đấu đêm hay là cả ban ngày cũng đấu ạ?

Ban ngày đấu thế chó nào được, tàu bay nó cứ ầm ầm không đấu được. 

Tức là chỉ đấu ban đêm thôi ạ?

Ừ, ban đêm ban tối ấy, tinh dùng đèn bão ấy.
Chủ tọa toà thì là người ở trong đội cải cách hả ông?

Đội cải cách, rồi thì địa phương nữa chứ. Có cả người địa phương, anh nào chủ tịch, bí thư là chủ toạ chứ không phải là độc cải cách.

Sau đó thì là tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho nông dân ạ?

Ừ.

Chia cho dân như thế nào ạ?

Chia theo khẩu.

Tức là nhà có bao nhiêu người thì chia bấy nhiêu khẩu ạ?

Nhiều thì chia nhiều, ít thì chia ít.

Từ trẻ con đến người già đều được chia ruộng ạ?
Cũng không nhớ là chia khẩu hay hộ nữa. Đây, cánh đồng này này, tờ giấy cứ cắm như bươm bướm ấy. Tôi được mảnh này, cô được mảnh này, thế đấy.

Tức là họ đã chuẩn bị giấy sẵn mình đến chỉ cắm thôi ạ?

Không, ví dụ tôi được mấy thửa ở chỗ này thì họ cắm đầy đủ hết rồi. Chẳng hạn của ông 220 ở chỗ này là bao nhiêu, chỗ này là bao nhiêu, được 5 sào nhưng mà mấy mảnh ấy chứ. Xong rồi thì người ta hướng dẫn đi nhận ruộng của mình.

Nhà ông khi đấy thì được bao nhiêu ruộng?

Chả nhớ được.

Chia ruộng tốt xấu xa gần là đều nhau hả ông?
Ừ, tốt xấu xa gần, chứ không xa gần mà có thể tôi được mấy mảnh ở đây rồi cả cánh đồng ngoài kia cơ, ruộng tốt ruộng xấu nó phải bù nhau. Thế nhưng lúc bấy có ưu tiên gia đình cách mạng thì có thể là ruộng tốt hơn.

Ngày chia ruộng đất là toàn xã phát động một ngày hay là từng thôn riêng hả ông?

Từng thôn từng thôn một.

Sau năm cải cách thì ông tiếp tục làm thanh niên hay là chuyển sang làm chính quyền hả ông?

Sau cải cách năm 55 thì mùng 5 tháng 5 tôi được vào đảng tháng 11 mới được chính thức. Lúc bấy giờ năm 55 thì ở uỷ ban rồi phụ trách vấn đề nông nghiệp.

Tức là từ năm 55 trở đi thì ông tham gia vào bên chính quyền ạ?

Vâng. Năm 60 thì làm chủ nhiệm hợp tác xã nhỏ của thôn này, năm 61 thì là làm chủ nhiệm hợp tác xã toàn thôn, hợp tác xã lớn đấy.

Địa phương mình có tham gia đóng góp cho chiến dịch Điện Biên Phủ không hả ông?

Tôi cũng chả nhớ nữa nhưng mà phải đóng góp rồi.

Năm ấy ông có phải đi dân công không hả ông?

Phải đi dân công chứ. Nói chung bấy giờ khổ lắm. Dân công lúc bấy giờ độc họp đêm thôi. Đi dân công Điện Biên Phủ lúc bấy giờ người có xe thồ người không. Nói chung lúc bấy giờ nhà nước vận động tất cả xe thồ xe đạp xe đung là đi vận chuyển lương thực chứ. Lúc bấy giờ đi dân công 6 tháng chứ có phải ít đâu. Đi 6 tháng đấy.

Điện Biên pHủ thắng lợi thì mới về hả ông?

Vâng.

Đội đi dân công của xã có đông không hả ông?

Đông. Chả biết bao nhiêu nhưng mà đông. Lúc bấy giờ xã chấm anh nào là nó vận động bằng phải đi chứ chứ có chống chế như bây giờ đâu mà.

Từ thời kháng chiến chống Pháp thì ông đã được nghe vê tư tưởng Mao Trạch Đông chưa hả ông?

Nghe nhưng mà giờ nó quên hết rồi.

Nhưng khi đó đã được nghe chưa ạ?

Quên hết rồi. Cũng được nghe đấy nhưng giờ thì quên hết rồi.
Ông công tác đến năm bao nhiêu thì ông nghỉ hưu hả ông?

Năm 86.

Bình thường ông có hay kể những chuyện thế này cho con cháu nghe không hả ông?

Ít khi kể lắm. Năm 86 lúc bấy giừo là bí thư nghỉ hưu xong bắt đầu sang làm bên các cụ người cao tuổi cho đến khi bà ấy mất thì thôi.

Tức là không hay kể cho con cháu nghe ạ?

Có nói chuyện với các con chứ, nói chuyện đời sống, nói chuyện sinh hoạt có đảng có nhà nước thì bố với gia đình mới được như thế này chứ. Cũng phải nói chuyện với các cháu, các con những ngày giỗ ngày chạp ngày tết là cũng phải nói chuyện với các con cái thời đại trước và sau cách mạng cho các con nghe. 9, 10 người con thằng nào cũng cho ăn học đến nơi đến chốn cả chứ, nó không trưởng thành được thì mình phải chịu chứ. Thằng nào cũng học lớp 9, lớp 10 cả đấy. Có mỗi thằng nó bệnh tật thì phải chịu chứ. Có cô con gái, kể gái nó là cả nhưng nó là thứ hai, lấy chồng nó ở Tân Yên đi giáo viên bây giờ nó về hưu rồi. Bốn cô con gái cô nào cũng xây dựng gia đình cả rồi. Năm anh con trai, mất một còn bốn anh, có 1 chú nó dở. Lúc đấy làm vất vả lắm. Tuy rằng 9 đứa con nhưng mà nhà cửa này khác, tôi chơi ác lắm đấy chứ, có hai vợ chồng ngưòi cấy người cày mình không phải thuê mướn những ngày đấy là con cái tập trung làm đầy sân thóc này này. Lúc tôi làm công tác mà anh nào muốn hỏi gì đi theo tôi ngay thì được chứ tôi đã về nhà thì tìm không thấy nữa vì tôi ra đồng rồi mà vì con cái đông phải tích cực sản xuất mới được.
Bình thường các ông có hay ôn lại những chuyện ngày xưa như thế này không ạ?

À, tôi phải kể vất vả đời tôi, đời bố mẹ tôi cho các con tôi biết được thấm thía được chứ. Bây giờ tôi vẫn kể chứ. Đời bố mẹ tôi khổ lắm chứ, cơm chả có mà ăn. Anh em tôi ở Hải Dương nhưng mà vẫn phải lên trên đây làm than hái củi chứ có được ở Hải Dương đâu. Bố mẹ tôi trước cũng từ Hải Dương lên mò cua bắt ốc ở trên này chứ, rồi lại về Hải Dương chứ.
Chỉ có ông ở lại đây thôi ạ?

Tôi thì năm 47 mới ở đây chứ trước tôi ở Hải Dương.

Tức là cứ lên làm rồi lại về ạ??

Vâng, lên đây làm ăn được ít tiền lại mang về cho bố cho mẹ ở nhà. Nó vất vả lắm cháu ạ.

Các ông bây giờ có hay gặp nhau nói chuyện lịch sử như thế này không ạ?

Bây giờ nói chuyện với cháu là những tay công tác với tôi như là bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch các ông ấy về quê hết rồi, chỉ còn lại nhưng người mới lớn lên như ông Trang thay tôi, hay cô Tình, cô Chăng sau chống Mĩ thôi. Giờ tôi muốn đi chơi những anh già như tôi cũng chẳng còn ai nữa cả, còn mỗi ông Bùi Sơn thì ông ấy xa lắm chả đi được, chứ còn những ông cùng công tác bây giờ chả còn ông nào, hết sạch rồi.
(Hết băng ghi âm ngày 17 tháng 5 năm 2010)
